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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trung.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Hồ Thúy V. 

Ông Lê Quốc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Quốc Tùng - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên tòa: Ông Hồ Sỹ Hùng - Kiểm sát viên.
 

Ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

10/2018/TLST-HS ngày 29 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 14/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: Trần 

Minh H, sinh ngày 09/3/1987 tại  xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: 

Lái xe; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khối 2, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị; 

trình độ văn hoá: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Minh P và bà Trần Thị G; có vợ Cao Thị H 

và có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 

04/4/2014 bị Công an huyện Hướng Hóa xử phạt hành chính số tiền 

1.000.000đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đến ngày phạm tội 

đã được xóa tiền sự; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú”; có mặt. 

- Bị hại: Anh Lý Quang V, sinh năm 1995. Địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện 

H, tỉnh Quảng Trị (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Lý Văn T, sinh năm 1959. Địa 

chỉ: Thôn H, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; có mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần Minh P, 

sinh năm 1958. Địa chỉ: Khối 2, thị trấn K, huyện H, tỉnh Quảng Trị; có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2017, Trần Minh H điều khiển xe ô 

tô tải biển số 74K-7592 của ông Trần Minh P (Hải có giấy phép lái xe hạng B2 

theo quy định) đi từ thị trấn K vào xã L để chở hàng. Khi đến Km235+ 600 

đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Q, xã T, huyện H, H điều khiển xe vào 

đổ tại sân gara của anh Nguyễn Thế N ở thôn Q, xã T. Khoảng 30 phút sau, H 

điều khiển xe ô tô lùi ra đường Hồ Chí Minh để đi vào xã L, H bật xi nhan bên 

phải, nhưng do chủ quan cho rằng trời mưa không có người qua lại nên không 

quan sát phía sau. Khi xe của H lùi ra nửa phần đường thì đúng lúc anh Lý 

Quang V điều khiển xe mô tô 74H1-161.31 (của ông Lý Văn T) theo hướng thị 

trấn K – xã P đi tới nên đã tông vào bánh ngoài trục sau bên phải xe ô tô làm anh 

V ngã xuống đường bị thương, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị thì tử vong.  

Bản kết luận giám định số 519/KLGĐ-PC54 ngày 03 tháng 11 năm 2017 

của Công an tỉnh Quảng Trị kết luận nguyên nhân chết của Lý Quang V: Chấn 

thương sọ não. Cơ chế hình thành thương tích: Do va chạm với vật tày. Nồng độ 

cồn trong máu của Lý Quang V: 181.2mg/dl. 

Bản kết luận giám định số 27/KLGĐ-PC54 ngày 30 tháng 10 năm 2017 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 

- Vị trí va chạm đầu tiên giữa ô tô 74K-7592 và xe mô tô 74H1-161.31 là: 

Bánh ngoài trục sau bên phải xe ô tô 74K-7592 va chạm với các bộ phận phía 

trước xe mô tô 74H1-161.31 bao gồm: Bánh, phuộc bên trái và đai ốc định vị 

phuộc bên trái. 

- Vị trí va chạm đầu tiên giữa ô tô 74K-7592 và xe mô tô 74H1-161.31 

trên hiện trường là: Khu vực đám mảnh vỡ ký hiệu số 1 (được mô tả và ghi nhận 

trong biên bản khám nghiệm hiện trường) thuộc phần đường của phương tiện cơ 

giới lưu thông theo hướng thị trấn K - xã P. Không đủ cơ sở xác định tốc độ của 

xe ô tô và xe mô tô tại thời điểm xảy ra tai nạn. 

- Hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, hệ thống phanh, hệ thống lái của 

xe ô tô đảm bảo.  
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- Bản kết kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng 

hình sự huyện Hướng Hóa kết luận: Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại trên xe mô tô 

biển số 74H1-161.31 là 5.790.000 đồng. 

Quá trình điều tra: Thu giữ 01 bằng lái xe hạng A,B2 của bị cáo Trần 

Minh H số 450094000367 cấp ngày 24/3/2014. 01 xe ô tô biển kiểm soát 74K-

7592, 01 Giấy đăng ký xe ô tô số 0004133, 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 

KC3178282, 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe 

ô tô 74K-7952; Tạm giữ và trả lại cho anh Lý Văn T 01 xe mô tô biển số 74H1-

161.31; Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đã trả lại 01 xe ô tô kiểm soát 

74K-7592, 01 Giấy đăng ký xe ô tô số 0004133, 01 Giấy chứng nhận kiểm định 

số KC3178282, 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

xe ô tô 74K-7952 cho chủ sở hữu là ông Trần Minh P.  

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh H khai nhận hành vi phạm tội của mình 

như Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo Trần Minh H xác định 

nguyên nhân gây ra tại nạn có phần lỗi do khi lùi xe đã thiếu quan sát, không 

nhìn thấy được phía sau đuôi xe ô tô nhưng vẫn cho xe lùi ra đường gây tai nạn. 

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại là ông Lý Văn T xác nhận bị 

cáo Trần Minh H và ông Trần Minh P đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 

50.00.000đồng và chi phí sửa chữa xe mô tô 74H1-161.31. Ông Lý Văn T 

không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm bồi thường dân sự. Về trách nhiệm hình 

sự, ông Lý Văn T thấy rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn có phần lỗi do anh Lý 

Quang V gây ra, tai nạn là ngoài ý muốn. Do đó, ông Lý Văn T giữ  nguyên ý 

kiến tại Đơn bãi nại ngày 15/01/2018 và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét miễn 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Minh H. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án ông Trần Minh P đã nhận lại xe ô tô và giấy tờ liên quan và 

không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo Trần Minh H. 

Bản cáo trạng số: 14/CT-VKSHH ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Trần 

Minh H về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ" theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Trần Minh H phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ", áp dụng khoản 1 Điều 202, điểm b, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; Xử phạt bị 

cáo Trần Minh H từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian 

thử thách. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền 
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lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu nên không xem xét giải quyết. Về án 

phí: đề nghị áp dụng  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra 

Công an huyện Hướng Hóa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, thống nhất với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và hoàn toàn phù hợp với sơ đồ hiện trường, 

biên bản khám nghiệm hiền trường về thời gian, địa điểm xảy ra va chạm và các 

dấu vết để lại phương tiện liên quan. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để 

khẳng định: 

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2017, bị cáo Trần Minh H 

điều khiển xe ô tô tải biển số 74K-7592 lùi xe từ trong sân gara của anh Nguyễn 

Thế N ra đường Hồ Chí Minh tại Km235+ 600 thuộc địa phận thôn Q, xã T, 

huyện H, đi vào xã L. H bật xi nhan bên phải, nhưng do chủ quan nên không 

quan sát phía sau mà vẫn lùi xe. Khi xe của bị cáo H lùi ra nửa phần đường thì 

xảy ra va chạm với xe mô tô 74H1-161.31 do anh Lý Quang V điều khiển chạy 

theo hướng Khe Sanh - Hướng Phùng. Hậu quả, làm anh V ngã xuống đường bị 

thương, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thì 

tử vong và xe mô tô 74H1-161.31 bị hư hỏng. 

Do đó có cơ sở xác định lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông là do bị cáo chủ 

quan không chú ý quan sát phía sau để đảm bảo điều kiện an toàn khi điều khiển 

ô tô lùi xe từ trong sân ra đường để tham gia giao thông, vi phạm khoản 1 Điều 

16 Luật an toàn giao thông đường bộ 2008 điều luật quy định: “Khi lùi xe, người 
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điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy 

không nguy hiểm mới được lùi” 

Hành vi của bị cáo Trần Minh H đã xâm trật tự an toàn giao thông đường 

bộ, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của công dân. Bị cáo chủ quan không 

quan sát khi lùi xe dẫn đến tai nạn, đây là lỗi vô ý do cẩu thả. Hành vi và ý thức 

của bị cáo Trần Minh H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định 

tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự 1999. Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như đã 

viện dẫn nêu trên là có căn cứ. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, bị cáo Trần Minh H trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi 

thường cho gia đình bị hại số tiền 50.000.000 đồng và chi phí sửa chữa xe mô tô 

74H1-161.31. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin bãi nại và xin miễn trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo. Về nguyên nhân dẫn đến tai nạn có phần lỗi của bị hại 

do điều khiển xe mô tô khi có nồng độ cồn 181.2mg/dl và không giảm tốc độ khi 

trười mưa là vi phạm khoản 8 Điều 8 Luật giao thông đường bộ, khoản 11 Điều 

5 Thông tư 91/2015/TT-BGT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ giao thong 

vận tải  nên đã tông vào xe ô tô do bị cáo H điều khiển. Ông  Lý Văn T là đại 

diện hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo. Do đó, bị cáo Trần Minh H được hưởng những tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 

1999. 

 [4]. Xét tính chất, hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nghiệm trọng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội 

với lỗi vô ý. Bị cáo được hưởng ba tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và 

tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, có nơi cư trú 

ổn định, rõ ràng. Vì vậy, áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 

1999 không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo được hưởng án 

treo và ấn định thời gian thử thách.  

[5]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra đã thu giữ và trả lại cho ông Lý 

Văn T 01 xe mô tô biển số 74H1-161.31. Đã thu giữ và trả lại cho ông Trần 

Minh P 01 xe ô tô biển số 74K-7592, 01 Giấy đăng ký xe ô tô số 0004133, 01 
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Giấy chứng nhận kiểm định số KC3178282, 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự của xe ô tô 74K-7952. 

Đối với 01 bằng lái xe hạng A1,B2 của bị cáo Trần Minh H số 

450094000367 cấp ngày 24/3/2014. Đây là giấy tờ của bị cáo, không liên quan 

đến hành vi phạm tội. Căn cứ khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 trả lại 

giấy phép láy xe trên cho bị cáo. 

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện hợp pháp của 

bị hại là ông Lý Văn T, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Minh 

P đều không có yêu cầu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Do đó Hội đồng xét 

xử không xem xét giải quyết. 

 [7]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Trần Minh H phải chịu 200.000đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 202, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 

1, khoản 2 Điều 60, khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999. 

 Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa 

án. 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Minh H phạm tội: "Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ". 

Xử phạt bị cáo Trần Minh H 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày17/5/2018). 

Giao bị cáo Trần Minh H cho Uỷ ban nhân dân thị trấn K, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử 

thách của án treo.  

 Trường hợp bị cáo Trần Minh H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.  
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2. Về xử lý tài sản liên quan đến vụ án: Trả lại bị cáo Trần Minh H 01 bằng 

lái xe hạng A1,B2 của bị cáo Trần Minh H số 450094000367 cấp ngày 

24/3/2014. Bằng lái xe hiên do Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hương Hóa 

đang quản lý tại kho vật chứng theo quyết định số 39 ngày 10/10/2017. 

3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Minh H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Hướng Hóa; 

- Công an huyện Hướng Hóa; 

- Chi cục THA.DS huyện Hướng Hóa; 

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

- Bị cáo; 

- Thi hành án hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Văn Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 


